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TOÀ ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     HUYỆN KIM BÔI                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
   TỈNH HÒA BÌNH                                             

 

Bản án số: 19/2017/HSST.                               

   Ngày: 12/5/2017. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BÔI 

                             Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Thành 

- Các hội thẩm nhân dân:  

+  Bà Bùi Thị Mai Lan. Chủ tịch UBMTTQ huyện Kim Bôi 

+ Ông Bùi Văn Tờn. Chủ tịch Hội CCB huyện Kim Bôi 

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Bùi Thị Ánh Tuyết– Cán bộ Toà án.  

       - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi tham gia phiên toà:    Đinh 

Thị Diển – Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 5 năm 2017 tại t   s  Ủy ban nhân dân xã Kim Tiến, huyện Kim 

Bôi, tỉnh Hòa Bình      án n  n   n   yện Kim Bôi m  phiên toà công khai xét xử 

sơ t ẩm v  án hình sự th  lý số: 14/2017/HSST ngày 12 tháng 04 năm 2017 đối với bị 

cáo:  

Bùi Khắc L   Sin  ng y 20/12/1997. Nơi đăng ký NK  : Xã K -   yện K - Hòa 

Bình . C ỗ    iện n y: xóm C - Xã K -   yện K - Hòa Bình . Quốc tịc : Việt N m; 

D n tộc: Mường.T«n gi¸o: Kh«ng;  ìn  độ văn  ó : 9/12.Ng ề ng iệp: L o động tự 

do.Con ông:  ùi Văn D  sin  năm 1973.Con bà:  ùi   ị K, sinh n¨m 1976. Hiện cả 

  i đề  trú tại xóm C - Xã K -   yện K - Hòa Bình .Gi  đìn  bÞ cáo có 02(hai) anh, 

em.  ị cáo l  con t ứ n ất t ong gi  đìn .Vợ  con: C ư  có. iền án  tiền sự: 

Không.Nhân thân: Ngày 31/5/2014,  ùi K ắc L  t ộm cắp t i sản tại P ố   - xã H - 

  yện K - tỉn  H    ìn   bị Công  n xã H    Q yết địn  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  

bằng  ìn  t ức: Cản  cáo.Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 06/02/2017. Hiện bị cáo 

đ ng bị tạm giam tại nhà tạm giam, tạm giữ của Công an huyện K, tỉnh Hòa Bình. 

Được trích xuất có mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại: 

1. Chị Bùi Lệ M sin  năm 1979.   ú tại: Xóm C, xã K, huyện K, tỉnh Hòa Bình.  

2. Anh Phạm Duy L  sin  năm 1987.   ú tại: K   Đ  t ị Trấn B, huyện K, tỉnh 

Hòa Bình.  

* Người làm chứng: 



 2 

Anh Bùi Văn Q sin  năm 1991.   ú tại: Xóm C, xã K, huyện K, tỉnh Hòa Bình   

Anh Bùi Đức V sin  năm 1996.   ú tại: Xóm C, xã K, huyện K, tỉnh Hòa Bình 

NHẬN THẤY: 

  Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi truy tố Bùi Khắc L  về hành vi phạm tội 

như sau: 
K oảng 19h tối ngày 05/02/2017,  ùi K ắc L  và  ùi Văn V  cùng t ú tại xóm 

C  xã K    yện K  tỉn  H    ìn  đến n    ùi Văn      cùng xóm c ơi  ồi ăn cơm. 

Đến k oảng 19
h
30 s   k i ăn cơm xong L  đi bộ về t ước một mìn   k i đi đến ngã b  

đường bê tông liên xóm gần n    L  n ìn t ấy c iếc xe mô tô n ãn  iệ  HONDA 

WAVE RS BKS: 28S6 - 8344 củ  c ị  ùi Lệ M người cùng xóm đi lấy nước   ộng 

 ựng   lề đường bên t ái  ướng đi  gần bể nước sạc   c ì  k ó  vẫn đ ng cắm   ổ 

k ó  điện  x ng q  n  k ông có người lại đêm tối nên L  đã nảy sin  ý địn  lấy t ộm 

c iếc xe mô tô để đem bán lấy tiền ăn tiê . S   k i q  n sát x ng q  n  t ấy k ông 

có người q   lại  L  liền đi đến ngồi lên xe môtô q  y đầ  về  ướng ủy b n n  n   n 

xã K  ồi nổ máy điề  k iển xe đi    xóm L, xã K    yện K đến q án inte net Lin  

 ìn  tại: xóm  , xã K    yện K c ơi điện tử đến k oảng 9
h
30’ ng y 06/02/2017 t ì 

điề  k iển xe mô tô  KS 28S6 - 8344 lấy t ộm được củ  c ị M  đi về n  .   ên 

đường về đến xóm G, xã K    yện K  tỉn  H    ìn    ùi K ắc L  bị Công  n   yện 

K bắt giữ  cùng t ng vật để điề  t   xác M   t   giữ được t ong người L  01(một) 

c iếc đồng  ồ đeo t y  iệ   issot m   t ắng bạc. 

Ng y 06/02/2017  Cơ q  n Cản  sát điều tra Công an huyện Kim Bôi quyết định 

t ưng cầ  địn  giá đối với chiếc xe mô tô Wave RS hiệu HONDA biển kiểm soát 

28S6-8344, là tài sản mà Bùi Khắc L  đã t ộm cắp. Ngày 08/02/2017, hội đồng định 

giá tài sản trong tố t ng hình sự huyện Kim Bôi kết luận: Tài sản định giác, hiện có 

giá trị là 7.000.000
đ
 (Bảy triệ  đồng). 

Q á t ìn  điều tra Bùi Khắc L  còn khai nhận:   ước đó v o k oảng 23
h
 đêm 

ngày 26/01/2017, L  cùng một số bạn  ống  ượ  tại q án ốc t ước cổng c ợ  o - t ị 

t ấn  o - Kim  ôi. Đến k oảng 1 giờ ng y 27/01/2017  L  đi bộ một mìn  q   c ợ   

để về n    k i đi đến đoạn đường t ước n    n  P ạm D y L  - SN 1987  t ú tại: k   

Đ - t ị t ấn   –   yện K n ìn q   cổng sắt t ấy cán  cử  c ín  bên t ái đ ng k ép  ờ  

nên L  nảy sin  ý địn  đột n ập v o n   anh L để t ộm cắp t i sản. S   đó L  trèo qua 

tường b o v o bên t ong  t áo đôi gi y    đ ng đi để  ưới c  n tường  ồi đi đến cử  

c ín  v   ùng t y đẩy n ẹ cán  cử  để v o p  ng k ác . Q  n sát một lúc L  nhìn 

t ấy một c iếc đồng  ồ đeo t y n ãn  iệ   isot để   góc p í  t ong sát cử  kín  ngăn 

bên t ái kệ để tivi  L  m  cán  tủ lấy c iếc đồng  ồ c o v o túi áo k oác bên p ải củ  

mìn  s   đó đi lên cầ  t  ng để lên tầng   i  m  cử  vợ c ồng  n  L đ ng ngủ t ì v  

p ải c iếc g ế để t ong p  ng g y tiếng động t ì bị  n  L p át  iện vùng  ậy  ô 

“trộm, trộm”.   ấy bị p át  iện L  bỏ c ạy t eo cầ  t  ng x ống p  ng k ác  q   

cử  c ín  bên t ái c ạy v ng    s   n    t èo q   tường b o c ỗ L  đột n ập v o để ra 
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ngo i. S   đó c ạy q   c ợ      đường 12  đến n   c ờ xe b ýt t ước n   Văn  ó  

  yện K t ì  ừng lại. Lúc này L  mới biết l  bỏ q ên đôi gi y   p í  t ong c  n tường 

b o củ  n   anh L, L  c ờ 30 p út s   q  y lại n   anh L t èo q   tường b o v o lấy 

đôi gi y  ồi đi về n   tại xóm C - Xã K -   yện K - Hòa Bình  ngủ. 

Ng y 16/02/2017  Cơ q  n cản  sát điề  t   Công  n   yện Kim  ôi q yết địn  

t ưng cầ  địn  giá đối với c iếc đồng  ồ đeo t y n ãn  iệ   issot m   t ắng bạc l  t i 

sản m   ùi K ắc L  đã t ộm cắp. Ng y 17/02/2017   ội đồng địn  giá t i sản t ong tố 

t ng  ìn  sự   yện Kim  ôi kết l ận:   i sản địn  giá  iện có giá t ị l : 25.555.835
đ
 

(H i mươi lăm t iệ  năm t ăm năm mươi lăm ng ìn tám t ăm b  mươi lăm đồng). 

Vật c ứng t   giữ để p  c v  công tác điề  t   v  án gồm: 01(một) c iếc xe mô 

tô n ãn  iệ  HONDA WAVE RS  KS: 28S6 – 8344; 01(một) giấy đăng ký xe mô tô 

biển kiểm soát 28S6-8344 mang tên Q ác   ố Q sin  năm 1988  đị  c ỉ xóm Đ 2, xã 

K    yện K  tỉn  H    ìn ; 01(một) giấy m   bán tặng c o xe mô tô giữ  Q ác   ố 

Q và  ùi Lệ M lập ng y 15/8/2015 có xác n ận củ  ủy b n n  n dân xã K; 01(một) 

c iếc đồng  ồ đeo t y n ãn  iệ  n ãn  iệ   issot mã số  099407A m   t ắng bạc; 

01(một) t ẻ bảo   n  củ   ãng  issot có mã số  099407A; 01(một) bản ản   ó  đơn 

bán   ng củ   ãng  issot bán đồng  ồ có mã số  099407A.  ất cả số vật c ứng t ên 

Cơ q  n cản  sát điề  t   Công  n   yện Kim  ôi đã t ả lại c o c ủ s   ữ  l  c ị Bùi 

Lệ M và anh P ạm D y L  sử   ng. Đến n y các bị  ại k ông yê  cầ  bị c n p ải bồi 

t ường bất cứ k oản gì. 

Cáo trạng số 16/CT – VKS ngày 25 tháng 3 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Kim Bôi, tỉn  H    ìn  đã t  y tố bị cáo Bùi Khắc L  về tội Trộm cắp tài 

sản, phạm vào khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

Trong phần tranh luận tại phiên tòa Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quyết định truy 

tố v  đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Bùi Khắc L  phạm tội trộm cắp tài sản. 

Áp d ng khoản 1 Điề  138 v  điểm h, p khoản 1, khoản 2, Điều 46,  điểm g khoản 1 

Điều 48, điều 33 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Khắc L  từ 18 t áng tù đến 24 

tháng tù. 

Ý kiến của bị cáo: Đồng ý về tội   n   điều luật áp d ng và tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xử bị cáo 12 tháng tù. 

Ý kiến của hai người bị hại: Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý bị cáo t eo q y định 

của pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệ  đã được thẩm tra tại p iên t  . Căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại p iên t    t ên cơ s  xem xét đầy đủ, khách quan các chứng cứ, ý 

kiến đề nghị của kiểm sát viên, bị cáo  người bị hại 

XÉT THẤY:  

Tại cơ q  n điề  t   cũng n ư tại phiên tòa ngày hôm nay. Bị cáo Bùi Khắc L  đều 

thừa nhận hành vi phạm tội của mình.  
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V  thứ nhất: Vào khoảng 1 giờ sáng ng y 27 t áng 1 năm 2017  bị cáo Bùi Khắc L  

k i đi q   gi  đìn   n  Phạm Duy L, thấy cửa nhà anh L không khóa, bị cáo đã nẩy ra 

ý định vào nhà anh L chiếm đoạt tài sản m ng đi bán lấy tiền tiêu sài. Bị cáo trèo qua 

tường b o v  đột nhập vào trong nhà nhìn thấy 01 đồng hồ hiệ   issot để   kệ Tivi bị 

cáo lấy luôn cho vào túi áo khoác. Bị cáo tiếp t c đột nhập vào phòng ngủ của anh L 

thì bị phát hiện nên bị cáo đã bỏ chạy. Chiếc đồng hồ của anh L có giá trị 25.555.835
đ
 

(H i mươi lăm t iệ  năm t ăm năm mươi lăm ng ìn tám t ăm b  mươi lăm đồng) 

V  t ứ   i: Vào khoảng 19 giờ 30 p út ng y 05/2/2017   ùi K ắc L  đi bộ từ n   

anh  ùi Văn    cũng xóm  về n   bị cáo.  ị cáo t ấy 01 c iếc xe mô tô n ãn  iệ  

HONDA WAVE RS BKS: 28S6 – 8344 củ  c ị  ùi Lệ M  ựng   lề đường liên xóm 

cạn  bể nước.  ị cáo nảy    ý địn  c iếm đoạt c iếc xe củ  c ị M .  ị cáo q  n sát 

t ấy k ông có người v  xe mô tô c ị M  vẫn cắm sẵn c ì  k ó  điện.  ị cáo ngồi lên 

xe v  k  i động máy v  điề  k iển xe đi c ơi Inte net tại quán L xóm B, xã K,   yện 

K, Hòa Bình. Đến 9 giờ 30 ng y 06/2/2017 bị cáo điề  k iển xe mô tô củ  c ị M  về 

n   t ì bị bắt. Cơ q  n cản  sát điề  t   t   giữ: 01 xe mô tô n ãn  iệ  HONDA 

WAVE RS BKS: 28S6 – 8344 v  01 đồng  ồ m   t ắng  iệ   issot  t ị giá c iếc xe 

mô tô củ  c ị M  7.000.000 t iệ  đồng. 

Xét lời khai nhận của bị cáo  đã p ù  ợp với lời khai củ  người bị hại  người làm 

chứng, khớp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ v  án  được thẩm tra tại phiên 

tòa.  

Tại phiên tòa Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố bị cáo v  đề nghị 

Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Bùi Khắc L  phạm tội Trộm cắp tài sản l  có căn cứ 

đúng người  đúng tội, Hội đồng xét xử chấp thuận. 

Vì bị cáo đã có   n  vi  lợi d ng sơ    của chủ s  hữu tài sản, lợi d ng đêm tối, 

lén lút chuyển dịch tài sản củ  người khác ra khỏi nơi q ản lý với m c đíc  l  c iếm 

đoạt, nên đã có đủ căn cứ để quy kết bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản, cả hai lần bị 

cáo chiếm đoạt tổng giá trị tài sản l  32.555.000 đồng  n ư vậy bị cáo đã phạm vào 

khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ ng ĩ  Việt nam. 

Xét tính chất hành vi và hậu quả của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra thì cho 

thấy, bị cáo l  người có đủ năng lực   n  vi v   năng lực trách nhiệm hình sự  có đủ 

nhận thức  được hành vi và việc l m đúng s i của mình trong xã hội. Do tính chây 

lười l o động mà lại thích có tiền ăn c ơi, để có tiền ph c v  cho việc ăn c ơi  bị cáo 

đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội của bị cáo là táo bạo và bất 

chấp  coi t ường pháp luật. Hành vi của bị cáo đã t ực tiếp xâm hại đến tài sản của 

công dân, nên ai cố tình xâm hại sẽ bị nghiêm trị t eo q y định của pháp luật. Hành vi 

của bị cáo gây một mất mười ngờ, gây bức xúc trong nhân dân, gây mất trật tự trị an 

củ  đị  p ương. Hậu quả mà bị cáo gây ra là trực tiếp gây thiệt hại c o người bị hại, 

gây thiệt hại về kinh tế c o công   n v  n   nước, hậu quả cuối cùng bị cáo phải chịu 

chế tài của Bộ luật hình sự. B i vậy cần phải xử lý nghiêm khắc và thỏ  đáng đối với 

hành vi và hậu quả mà bị cáo đã g y   . 

Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự của bị cáo thì thấy rằng. Tại cơ q  n điề  t   cũng n ư tại phiên tòa hôm nay bị 
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cáo đã t  n  k ẩn khai báo, biết ăn năn  ối cải. Tài sản mà bị cáo đã c iếm đoạt đã 

thu hồi và trả người bị hại. Bị cáo tuy phạm tội hai lần n ưng c ư  bị xét xử n ư vậy 

bị cáo vẫn phạm tội lần đầu thuộc t ường hợp ít nghiêm trọng. N ư vậy bị cáo có 3 

tình tiết giảm nhẹ tránh nhiệm hình sự được q y định tại điểm b,h, p  khoản 1 điều 46 

Bộ luật hình sự 

Căn cứ vào hành vi phạm tội của bị cáo Bùi Khắc L . Vào 1 giờ sáng ngày 27 

t áng 1 năm 2017 bị cáo đã c iếm đoạt 01 đồng hồ trị giá 25.555.000 đồng. Tối ngày 

5/02/2017 bị cáo đã c iếm đoạt 01 xe mô tô trị giá 7.000.000 đồng. N ư vậy, mỗi một 

lần trộm cắp tài sản của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Trộm cắp tài sản. Đã đủ căn 

cứ buộc bị cáo phạm tội nhiều lần, phạm v o điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. 

Đ y l  tìn  tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo k i lượng hình. 

Từ các căn cứ nêu trên Hội đồng xét xử xét thấy cần tiếp t c cách ly bị cáo Bùi 

Khắc L  ra khỏi đời sống xã hội thêm một thời gian nhất địn   t ước là cải tạo sau là 

giáo d c bị cáo thành công dân tốt cho xã hội  đồng thời l m gương c o n ững ai 

đ ng m ốn thực hiện hành vi phạm tội. 

Về trách nhiệm dân sự: Tại p iên t     i người bị hại không yêu cầu gì. Hội 

đồng xét xử không xét. 

Về án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo phải nộp t eo q y định tại điều 98, 99 Bộ luật 

tố t ng hình sự và án lệ phí Tòa án 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố: Bị cáo Bùi Khắc L , phạm tội trộm cắp tài sản 

Áp d ng khoản 1 Điề  138  điểm b, h, p khoản 1, Điều 46; điểm g khoản 1 

Điều 48;  Điều 33 Bộ luật hình sự. 

 Xử phạt bị cáo Bùi Khắc L  18 tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt tù được 

tính từ 06/02/2017 

 1. Về án phí:  Bị cáo Bùi Khắc L  phải nộp  200.000 đồng (H i t ăm ng n 

đồng) án phí hình sự  sơ t ẩm. 

          Trong hạn 15 ngày kể từ ng y t yên án sơ t ẩm, bị cáo, người bị hại có quyền 

kháng cáo bản án này theo trình tự phúc thẩm 

Nơi nhận:                                                                            TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- TAND tỉnh HB.                                                                                 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA  PHIÊN TÒA 
- VKSND huyện Kim Bôi. 

- Công an Kim Bôi. 

- Sở tư pháp tỉnh HB. 

-  Bị cáo; bị hại,                                                                        
- THA  hình sự( 02 bản) 

- UBND xã K 

- Chi cục THA dân sự                                                                                        Nguyễn Văn Thành                                                                                    

- HS + VT. 
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